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TỜ TRÌNH
Dự thảo Thông tư hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam, đăng ký khai sinh, kết hôn và nhận cha, mẹ, con đối với người di cư tự do tại các huyện của Việt Nam tiếp giáp với đường biên giới quốc gia Lào 


Kính gửi: Bộ trưởng Hà Hùng Cường
Ngày 08/7/2014, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ký thỏa thuận về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước, Thoả thuận có hiệu lực kể từ ngày 14/11/2013. Thực hiện Quyết định số 2627/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thực hiện “Thoả thuận giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước” và Quyết định số 1662/QĐ-BTP ngày 15/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc triển khai Đề án thực hiện Thoả thuận. Trên cơ sở đó, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh của 10 tỉnh có đường biên giới giáp Lào tiến hành xây dựng Thông tư hướng dẫn việc đơn giản hóa điều kiện, trình tự, thủ tục giải quyết việc nhập quốc tịch Việt Nam, đăng ký hộ tịch cho người di cư tự do và kết hôn không giá thú tại địa bàn các huyện của tỉnh tiếp giáp đường biên giới Việt – Lào (sau đây gọi là dự thảo Thông tư). Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực xin báo cáo Bộ trưởng về dự thảo Thông tư với các nội dung như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ

Di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới  Việt Nam - Lào là vấn đề do lịch sử để lại từ trước khi hai nước phân định đường biên giới rõ ràng. Đây là vấn đề khó khăn cho công tác quản lý an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong vùng biên giới hai nước, cũng là một trong những vấn đề nổi cộm trong chương trình nghị sự của các cuộc họp trao đổi về công tác lãnh sự, công tác biên giới giữa hai nước. Đặc biệt là trách nhiệm của Chính phủ hai nước về vấn đề cấp các giấy tờ về hộ tịch, quốc tịch và các giấy tờ khác cho những người di cư tự do sinh sống ổn định ở khu vực biên giới hai nước.
Người di cư tự do trước đây sinh sống tập trung, chủ yếu ở 10 tỉnh có đường biên giới Việt Nam - Lào, bao gồm: Sơn La, Điện Biên, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Kon Tum. Phần lớn người dân di cư dọc hai bên biên giới Việt Nam – Lào đa số có quan hệ họ hàng, thân tộc; có cuộc sống ổn định, trình độ dân trí thấp, quan niệm về hôn nhân còn đơn giản, nặng về phong tục, tập quán, con sinh ra không đăng ký khai sinh; hầu như chưa được cấp các giấy tờ về hộ tịch và quốc tịch. 
Thực hiện Thỏa thuận Chính phủ hai nước Việt Nam - Lào đã ký kết, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp việc xây dựng Thông tư hướng dẫn việc đơn giản hóa điều kiện, trình tự, thủ tục giải quyết việc nhập quốc tịch Việt Nam, đăng ký hộ tịch cho người di cư tự do và kết hôn không giá thú tại địa bàn các huyện của tỉnh tiếp giáp đường biên giới Việt – Lào là cần thiết nhằm bảo đảm giải quyết được tồn đọng lịch sử về tình trạng di cư tự do trong vùng biên giới hai nước, đảm bảo người dân được cấp các giấy tờ về hộ tịch, quốc tịch, là cơ sở để người dân được hưởng các quyền công dân cũng như thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước, đồng thời cũng nhằm ngăn chặn việc tái di cư, di cư mới.
II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, QUAN ĐIỂM, CHỈ ĐẠO

1. Mục đích, yêu cầu

Mục đích ban hành Thông tư là nhằm quy định trình tự, thủ tục giải quyết việc nhập quốc tịch Việt Nam, đăng ký khai sinh, kết hôn và nhận cha, mẹ, con đối với người di cư tự do tại địa bàn các huyện của tỉnh tiếp giáp đường biên giới Việt - Lào được phép cư trú theo quy định của Thỏa thuận và pháp luật Việt Nam. 
2. Quan điểm chỉ đạo
a) Phù hợp đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, tạo lập môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển giữa hai nước Việt Nam – Lào.
b) Bảo đảm sự phù hợp và thống nhất của các quy định trong Thông tư với quy định của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan; đảm bảo phù hợp với chủ trương đơn giản hóa, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận tiện cho người dân; bảo đảm tính khả thi.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ
Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng về việc xây dựng Thông tư, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã tiến hành các hoạt động sau đây:

- Chủ động nghiên cứu xây dựng dự thảo Thông tư.

- Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị thuộc các bộ, ngành có liên quan như Cục Lãnh sự, Ủy ban biên giới quốc gia (Bộ Ngoại giao) và Vụ Pháp chế, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam, đăng ký khai sinh, kết hôn và nhận cha, mẹ, con đối với người di cư tự do tại các huyện của Việt Nam tiếp giáp với đường biên giới quốc gia Lào. 
- Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của một số bộ, ngành và 10 địa phương có đường biên giới giáp Lào về dự thảo Thông tư và dự thảo Tờ trình; đăng tải dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để lấy ý kiến.

- Ngày    tháng     năm Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật đã tiến hành thẩm định dự thảo Thông tư theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Trên cơ sở ý kiến góp ý của của Hội đồng thẩm định, các bộ, ngành và địa phương, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Thông tư.

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ

1. Bố cục của dự thảo Thông tư

Dự thảo Thông tư gồm 4 chương và 13 điều, cụ thể như sau:

Chương I: Những quy định chung, từ Điều 1 đến Điều 3; hướng dẫn về các vấn đề: phạm vi điều chỉnh, đối tượng điều chỉnh, lệ phí giải quyết các việc về xin nhập quốc tịch Việt Nam, đăng ký khai sinh, kết hôn và nhận cha, mẹ, con.

Chương II: Điều kiện, trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam, từ Điều 4 đến Điều 7; hướng dẫn về các vấn đề: điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam, hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam, trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam, thông báo kết quả xin nhập quốc tịch Việt Nam.
Chương III: Đăng ký khai sinh, kết hôn, nhận cha, mẹ, con, từ Điều 8 đến Điều 11; hướng dẫn về các vấn đề: điều kiện giải quyết yêu cầu đăng ký khai sinh, kết hôn, nhận cha, mẹ, con, đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký nhận cha, mẹ, con.
Chương IV: Điều khoản thi hành, từ Điều 12 đến Điều 13; hướng dẫn về các vấn đề: hiệu lực thi hành, trách nhiệm thi hành.
2. Nội dung chính của dự thảo Thông tư

2.1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Về phạm vi điều chỉnh: Điều 1 dự thảo Thông tư xác định phạm vi điều chỉnh của Thông tư là hướng dẫn về điều kiện, trình tự, thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam, đăng ký khai sinh, kết hôn và nhận cha, mẹ, con đối với người di cư tự do tại các huyện của Việt Nam tiếp giáp với đường biên giới với quốc gia Lào theo Thỏa thuận.
Về đối tượng áp dụng: Thông tư chỉ áp dụng đối với người Lào di cư đến Việt Nam được phép cư trú theo quy định của Thỏa thuận.
2.2. Về giải quyết hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam 
a) Điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam: 
Dự thảo thông tư quy định người nhập quốc tịch Việt Nam phải đáp ứng 4 điều kiện: thuộc một trong các trường hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này; có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam, đối với những người không đủ năng lực hành vi dân sự thì khi xin nhập quốc tịch Việt Nam phải có người giám hộ đứng đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam; tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam, tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam; người xin nhập quốc tịch Việt Nam phải có tên gọi Việt Nam. Tên gọi này do người xin nhập quốc tịch Việt Nam lựa chọn và được ghi rõ trong Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.
Theo quy định của pháp luật quốc tịch hiện hành, người xin nhập quốc tịch Việt Nam phải đáp ứng 8 điều kiện, còn đối với những đối tượng điều chỉnh của Thông tư này, họ chỉ phải đáp ứng 4 điều kiện. Họ không phải đáp ứng các điều kiện như: Thẻ thường trú, biết Tiếng Việt đủ để hoà nhập vào cộng đồng Việt Nam, có khả năng bảo đảm cuộc sống, phải thôi quốc tịch nước ngoài trước khi được nhập quốc tịch Việt Nam.
b) Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam

Theo dự thảo Thông tư, hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam bao gồm: Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam, Tờ khai, Bản sao danh sách có tên của đương sự được phép cư trú đã được Trưởng đoàn đại biểu biên giới Việt Nam phê duyệt. 
Theo quy định hiện hành, người xin nhập quốc tịch Việt Nam phải nộp 7 loại giấy tờ trong hồ sơ thì với hướng đơn giản hóa thủ tục, người xin nhập quốc tịch Việt Nam chỉ cần nộp 3 loại giấy tờ. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam không bắt buộc phải nộp các giấy như bản sao Giấy khai sinh, hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế, phiếu lý lịch tư pháp, giấy tờ chứng minh trình độ Tiếng Việt, Thẻ thường trú, giấy tờ chứng minh bảo đảm cuộc sống.

c) Trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam: 

+ Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: người xin nhập quốc tịch Việt Nam nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp nơi cư trú.

+ Để tạo điều kiện thuận lợi cho người Lào di cư tự do tại các huyện của Việt Nam tiếp giáp với đường biên giới quốc gia Lào, dự thảo Thông tư đã hướng dẫn trình tự, thủ tục rút gọn việc giải quyết nhập quốc tịch Việt Nam là 40 ngày.  Theo quy định của pháp luật hiện hành thì quá trình giải quyết hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam là 125 ngày (hơn 04 tháng). Như vậy, thủ tục giải quyết đã rút ngắn hơn so với quy định hiện hành là 85 ngày. 

+ Xuất phát từ đặc thù về địa lý của địa bàn các huyện biên giới, người dân đi lại khó khăn, việc nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp sẽ khó thực hiện nên trong dự thảo Thông tư cũng đã hướng dẫn Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã thuộc tỉnh đến các huyện của Việt Nam tiếp giáp với đường biên giới quốc gia Lào để hỗ trợ làm hồ sơ cho người xin nhập quốc tịch Việt Nam. Đây có thể xem là sự ưu tiên, tạo thuận lợi tối đa cho người dân.
+ Việc xác minh của của cơ quan công an cũng tiến hành theo từng danh sách, từng đợt, đảm bảo rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ xin nhập quốc tịch.
2.3 Về giải quyết đăng ký khai sinh, kết hôn, nhận cha, mẹ, con
a) Điều kiện đăng ký khai sinh, kết hôn, nhận cha, mẹ, con 

Nhằm bảo đảm mục tiêu vừa giải quyết việc cấp giấy tờ hộ tịch cho những trường hợp di cư tự do, vừa đảm bảo tính chặt chẽ trong công tác quản lý nhà nước về hộ tịch, dự thảo Thông tư quy định: việc giải quyết yêu cầu đăng ký khai sinh, kết hôn, nhận cha, mẹ, con theo quy định tại Thông tư này chỉ áp dụng đối với những trường hợp chưa được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, chưa có Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn và thuộc Danh sách đã được hai bên phê duyệt theo Thoả thuận.

b) Trình tự, thủ tục giải quyết đăng ký khai sinh, kết hôn, nhận cha, mẹ, con

+ Theo quy định của pháp luật về hộ tịch hiện hành thì thẩm quyền đăng ký khai sinh được xác định theo nơi cư trú của người mẹ hoặc người cha hoặc nơi sinh sống thực tế của người được khai sinh; thẩm quyền đăng ký kết hôn, nhận cha, mẹ, con được xác định theo nơi thường trú của người có yêu cầu đăng ký hộ tịch, trường hợp không có nơi thường trú thì thẩm quyền đăng ký được xác định theo nơi tạm trú có thời hạn (theo thứ tự ưu tiên nếu không có nơi thường trú, thì xác định theo nơi tạm trú). Tuy nhiên, đặc thù của những trường hợp di cư tự do là không có nơi đăng ký thường trú, tạm trú do đó dự thảo Thông tư quy định thẩm quyền giải quyết đăng ký khai sinh, kết hôn, nhận cha, mẹ, con thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú (nơi sinh sống thực tế).

+ Xuất phát từ quan điểm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cũng như đặc điểm của những trường hợp di dân tự do là chưa có giấy tờ chứng minh nhân thân, chưa được đăng ký cư trú và hầu hết các trường hợp đều không có giấy tờ để chứng minh cho sự kiện hộ tịch mà mình đăng ký (giấy chứng sinh; giấy xác nhận tình trạng hôn nhân) do đó để tạo điều kiện thuận lợi cho người có yêu cầu đăng ký hộ tịch dự thảo Thông tư quy định thủ tục đăng ký khai sinh, kết hôn, nhận cha, mẹ, con cho những trường hợp này một cách đơn giản, người yêu cầu đăng ký khai sinh, kết hôn, nhận cha, mẹ, con chỉ phải nộp tờ khai (theo mẫu quy định) kèm theo các giấy tờ chứng minh cho sự kiện hộ tịch cần đăng ký (Giấy chứng sinh hoặc văn bản thay thế, giấy tờ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con (nếu có) cho cơ quan đăng ký hộ tịch mà không yêu cầu phải xuất trình giấy tờ để chứng minh nhân thân hoặc giấy tờ chứng minh nơi cư trú của mình; riêng đối với thủ tục đăng ký kết hôn cho những trường hợp chung sống với nhau như vợ chồng, thì không phải nộp giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của mình mà chỉ phải thực hiện việc cam đoan trong tờ khai về việc kết hôn của mình không trái với quy định của Luật hôn nhân và gia đình; trường hợp người có yêu cầu đăng ký hộ tịch không có các giấy tờ chứng minh thì cho phép cam đoan ngay trong tờ khai.  
+ Để tạo điều kiện thuận lợi cho các trường hợp di dân tự do được đăng ký các việc khai sinh, kết hôn, nhận cha, mẹ, con và có giấy tờ hộ tịch một cách nhanh chóng, dự thảo Thông tư đã quy định thủ tục theo hướng rút gọn, không phân biệt việc đối tượng là công dân Việt Nam hay người Lào. Theo đó: Khi giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn giữa người Việt Nam với người Lào Ủy ban nhân dân cấp xã không phải lập hồ sơ xin ý kiến Sở Tư pháp, mà thực hiện giải quyết yêu cầu đăng ký kết hôn như những trường hợp công dân Việt Nam cư trú trong nước kết hôn với nhau; khi giải quyết hồ sơ đăng ký nhận cha, mẹ, con Ủy ban nhân dân cấp xã không phải thực hiện thủ tục niêm yết việc nhận cha, mẹ, con tại trụ sở Ủy ban nhân dân cũng như gửi hồ sơ xin ý kiến Sở Tư pháp.
3. Ban hành kèm theo các mẫu hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam, đăng ký khai sinh, kết hôn và nhận cha, mẹ, con
Để tạo thuận lợi cho người dân, thống nhất về cách thể hiện các nội dung trong hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam, đăng ký khai sinh, kết hôn và nhận cha, mẹ, con, dự thảo Thông tư ban hành kèm theo các mẫu theo hướng đơn giản hóa, đầy đủ, ngắn gọn (Phụ lục của Thông tư).

V. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN


(Sau khi lấy ý kiến các một số bộ, ngành và 10 địa phương có đường biên giới giáp Lào).
Trên đây là Tờ trình xây dựng Thông tư hướng dẫn việc đơn giản hóa điều kiện, trình tự, thủ tục giải quyết việc nhập quốc tịch Việt Nam, đăng ký hộ tịch cho người di cư tự do và kết hôn không giá thú tại địa bàn các huyện của tỉnh tiếp giáp đường biên giới Việt - Lào, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực xin kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định. 

(Xin gửi kèm theo: dự thảo Thông tư hướng dẫn việc đơn giản hóa điều kiện, trình tự, thủ tục giải quyết việc nhập quốc tịch Việt Nam, đăng ký hộ tịch cho người di cư tự do và kết hôn không giá thú tại địa bàn các huyện của tỉnh tiếp giáp đường biên giới Việt – Lào; Báo cáo thẩm định và văn bản của các bộ, ngành, cơ quan liên quan góp ý dự thảo Thông tư)./.
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